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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ

          SURVEYING
- Số tín chỉ (TC): 3
- Mã học phần:

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3 nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí hoặc Giảng dạy cho SV năm thứ 4 ngành Kỹ thuật Dầu khí.
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: 

- Học phần học song hành: Thực tập trắc địa bản đồ
- Phân bổ thời gian : 


  - Lên lớp:


45 tiết


+ Lý thuyết:
      
27 tiết

+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập: 
18 tiết

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Khái niệm về các mặt tham chiếu Geoid, Ellipsoid trái đất; cách biểu thị mặt đất bằng bản đồ; khái niệm về sai số trong đo đạc; các kiến thức cơ bản về dụng cụ và các phép đo trong trắc địa (đo góc, đo dài, đo cao); các lưới khống chế tọa độ và cao độ; phương pháp đo vẽ chi tiết bản đồ và mặt cắt; cách thức sử dụng bản đồ trong thiết kế; công tác trắc địa trong bố trí công trình.

3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1 Chuẩn chung
Cung cấp các kiến thức cơ bản về trắc địa trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công phục vụ cho các ngành xây dựng, thủy lợi, cầu đường, địa chất, ….
3.2 Chuẩn chi tiết

a) Kiến thức
- Nắm được kiến thức về phương pháp đo địa hình quả quả đất.

- Nắm được các khái niệm trong đo đạc dụng cụ trong phép đo trắc địa.

b) Kỹ năng 

- Sử dụng thành thạo máy trắc địa
- Trình bày kết quả đạt được sau khi đo, trình bày lên bản đồ.
c) Thái độ

 - Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 
4. Học liệu

- Giáo trình bắt buộc
[1] Nguyễn Tấn Lộc, Trần Tấn Lộc, Đào Xuân Lộc, Lê Hoàng Sơn, Trắc địa đại cương, Đại học Kỹ thuật TP HCM, 1996.
- Giáo trình tham khảo

[2] Nguyễn Tấn Lộc, Trắc địa đại cương, NXB ĐHQG TP HCM, 2001.

[3] Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa, Trắc địa cơ sở Tập 1, NXB Xây Dựng, 2002.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình (25 %)
Bao gồm một hoặc nhiều những hình thức kiểm tra – đánh giá sau (nếu có): 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bản thu hoạch, báo cáo chuyên đề;

- Phần thực hành, thí nghiệm;
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà GV giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ,…);

- Hoạt động theo nhóm;

- Các kiểm tra – đánh giá khác ngoài giữa kỳ và cuối kỳ.

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ (25 %)
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 45-60 phút .
- SV không được tham khảo tài liệu?
c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 60-120 phút.
- SV không được tham khảo tài liệu?

6. Yêu cầu đối với học phần
Điều kiện dự thi kết thúc học phần: 
- SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần.

- Làm bài kiểm tra, bài tập theo yêu cầu.

- Thực hành sử dụng máy trắc địa và nộp kết quả thu hoạch theo yêu cầu.

6. Yêu cầu đối với học phần

· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy - học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1. Trái đất và cách biểu diễn mặt đất

1.1. Hình dạng và kích thước trái đất.

1.2. Các hệ tọa độ thường dùng trong trắc địa.

1.3. Bản đồ địa hình.
	1,5
	
	
	
	- Đọc tài liệu (15 giờ tự học).

- Chuẩn bị câu hỏi.
	

	
	Chương 2. Sai số trong đo đạc

2.1. Phân loại và đặc tính của sai số  

2.2. Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác kết quả đo.

2.3. Sai số trung phương của hàm các trị số đo.

2.4. Số trung bình cộng.

2.5. Công thức Bessel.
	1,5
	
	
	
	
	

	Tuần 2 + 3
	Chương 3. Dụng cụ và Phương pháp đo góc

3.1. Nguyên lý đo góc.

3.2. Cấu tạo máy kinh vĩ.

3.3. Đặt máy kinh vĩ.

3.4. Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy kinh vĩ.

3.5. Các phương pháp đo góc.
	6
	
	
	
	- Đọc tài liệu (10 giờ tự học).

- Chuẩn bị câu hỏi.
	

	Tuần 4
	Chương 4. Dụng cụ và Phương pháp đo dài

4.1. Đo độ dài bằng thước thép bản.

4.2. Đo độ dài bằng dây đo khoảng cách.
	1,5
	
	
	
	- Đọc tài liệu (8 giờ tự học).

- Chuẩn bị câu hỏi.
	

	
	Chương 5. Dụng cụ và Phương pháp đo cao

5.1. Phương pháp đo cao hình học.

5.2. Phương pháp đo cao lượng giác.
	1,5
	
	
	
	
	

	Tuần 5+6
	Chương 6. Lưới khống chế tọa độ

6.1. Định hướng đường thẳng.

6.2. Bài toán thuận- nghịch.

6.3. Khái niệm về hệ thống lưới trắc địa cấp quốc gia.

6.4. Đường chuyền kinh vĩ.
	6
	
	
	
	- Đọc tài liệu (8 giờ tự học).

- Chuẩn bị câu hỏi.
	

	Tuần 7
	Chương 7. Lưới khống chế độ cao

7.1. Lưới độ cao kỹ thuật

7.2. Lưới độ cao đo vẽ
	3
	
	
	
	- Đọc tài liệu (4 giờ tự học).

- Chuẩn bị câu hỏi.
	

	Tuần 8
	Chương 8. Đo vẽ bản đồ địa hình và mặt cắt

8.1. Khái niệm về đo vẽ bản đồ địa hình.

8.2. Đo vẽ BĐ ĐH bằng phương pháp toàn đạc.

8.3. Đo vẽ mặt cắt địa hình.
	3
	
	
	
	- Đọc tài liệu (6 giờ tự học).

- Chuẩn bị câu hỏi.
	

	Tuần 9
	Chương 9. Sử dụng bản đồ địa hình

9.1. Định hướng bản đồ.

9.2. Sử dụng bản đồ.
	1
	
	
	
	- Đọc tài liệu (10 giờ tự học).

- Chuẩn bị câu hỏi.
	

	
	Chương 10. Bố trí công trình

10.1. Khái niệm chung

10.2. Bố trí góc và đoạn thẳng

10.3. Bố trí điểm mặt bằng

10.4. Bố trí điểm độ cao
	2
	
	
	
	
	

	Tuần 10 - 15
	Thực hành
	
	
	
	18
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Thạc sỹ Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý.
Địa chỉ liên hệ: Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 
Email: nvkhanh@hcmủne.edu.vn (hoặc: tracdiabando@gmail.com)
Các hướng nghiên cứu chính: Trắc địa - Bản đồ.
 Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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PGS.TS Lê Phước Hảo
	PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Lê Quốc Phong
	TRƯỞNG KHOA

TS Hoàng Thịnh Nhân
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Nguyễn Trung Chí
	GIẢNG VIÊN
Nguyễn Văn Khánh


PAGE  
ĐCCT HP: Trắc địa và bản đồ 

1

